
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 04/10 

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 11/10 

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 18/10 

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 25/10 

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 01/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

*Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ từ tay phụ huynh , trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm tra thân nhiệt , đồ dùng cá nhân của trẻ , 

nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh , ghi và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường . 

- Cô hướng dẫn trẻ cất balo giầy, dép đúng nơi quy định 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép: chào cô , chào ông bà, bố mẹ ,người thân. 

- Chọn đồ dùng, đồ chơi, trò chơi theo ý thích của trẻ.  
Tập các động tác hô hấp: Thổi nơ 

- Tay: 

+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu) 

- Lưng, bụng, lườn:  

+ Quay sang trái, sang phải.  

- Chân: 

+ Ngồi xổm, đứng lên 

- Bật: Bật tại chỗ  

 

Trò chuyện 

- Nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân trẻ. 

- Biết tên đặc điểm nổi bật của các bạn trong lớp. Nói tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp  

- Trò chuyện với trẻ làm thế nào để trở thành em bé ngoan 

- So sánh sự khác nhau giữa bạn trai và bạn gái 

- Các bộ phận, giác quan trên cơ thể, nhắc nhở hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng hàng ngày 

- Sự lớn lên của bé, địa chỉ nhà bé 

- Biết các hoạt động chào mừng ngày 20/10  

- Hướng dẫn nhắc nhở trẻ nói đủ câu tròn ý; nói rõ ràng đủ nghe không hét; nghe hiểu nội dung câu ghép; Rèn kĩ năng chú ý 

nghe khi người khác nói  
- Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé có thể làm được (MT69)  

MT69 

Hoạt động 

học 

T2 

Khám phá 

Bé giới thiệu về mình 

(MT42)  

Khám phá 

- Một số bộ phận trên 

cơ thể  

Khám phá 

- Ngày hội của bà và 

mẹ  

Khám phá 

- Cảm xúc của bé 

(MT72)  

Khám phá 

- Tôi cần gì để lớn?  

MT42, 

MT2, 

MT40, 

MT72, 

MT93, 

MT39 T3 

Văn học 

Thơ. tay ngoan,  

Văn học Văn học 

Thơ. Mẹ của em  

Văn học Văn học 

Truyện: Cậu bé mũi dài  



- Thơ: Tâm sự của cái 

mũi  

Thơ. Gấu con bị sâu 

răng  

T4 

Vận động 

- Đi bước lùi liên tiếp 

khoảng 3m (MT2)  

Âm nhạc 

- Dạy vận động: 

Khuôn mặt cười  

Trò chơi. Vũ điệu vui 

nhộn  

Vận động 

Đi theo hiệu lệnh  

Âm nhạc 

Dạy hát. Bạn có biết 

tên tôi 

T/C. Vũ điệu những 

chiếc khăn  

Vận động 

- Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh, dích dắc (đổi 

hướng) theo vật chuẩn.  

T5 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ nét mặt,  

Hoạt động tạo hình 

- in đường nét tạo 

hình người  

Hoạt động tạo hình 

- Trang trí bưu thiếp 

20/10  

Hoạt động tạo hình 

Cắt và dán tóc cho 

khuôn mặt (MT93)  

Hoạt động tạo hình 

- In bàn tay tạo hình con 

vật (MT39)  

T6 

Làm quen với toán 

- So sánh chiều cao của 2 

đối tượng  

Làm quen với toán 

- Ôn 4 hình  

Làm quen với toán 

- Ôn xác định vị trí 

phía phải, phía trái 

của bản thân (MT40)  

Làm quen với toán 

Xác định vị trí đồ vật 

phía phải, phía trái 

của bạn khác  

Làm quen với toán 

Xác định vị trí đồ vật phía 

trên , phía dưới so với bản 

thân  

Hoạt động 

ngoài trời 

+ Tuần 1.- Trò chuyện về bản thân , trò chơi.Ai đi giỏi  

- Trò chuyện về ích lợi của các món ăn và vì sao phải ăn uống đủ chất, đủ lượng. Giao lưu trò chơi VĐ với lớp A2 ( Khu 2)  

- Quan sát thời tiết. TC: Về đúng hình. Chơi tự do  

- Vẽ phấn trên sân (Vẽ hình người). TC: Kéo co . Chơi tự do  

- Đồng dao : Rềnh rềnh ràng ràng- Trò chơi ai đi giỏi; chơi tự chọn  

- Chạy chậm 18m. TC: Ai làm giống cô. Chơi tự chọn  

* Tuần 2 :- Chơi bán hàng, trò chơi và các hoạt động dân gian ( Khu 1) ; chơi tự chọn  

- vẽ cái bóng của bạn. TC: Tay phải tay trái của bé. Chơi tự do  

- Đọc bài thơ " Tâm sự của cái mũi". TC: Bánh xe quay. Chơi tự do  

- Quan sát bạn của bé tìm điểm giống và khác nhau của các bạn; TC: lộn cầu vống; chơi tự chọn  

- Nhặt lá cây, chăm sóc vườn cây trong trường; Trò chơi: Hãy đứng về phía tôi; chơi tự chọn  

* Tuần 3: Đếm các bạn trai, bạn gái trong lớp, nhóm; TC: Tung bóng. Chơi tự chọn  

- Đọc cho trẻ nghe chuyện" Cô bé quàng khăn đỏ. TCVĐ: Nhảy vào, nhảy ra. Chơi tự chọn  

- Giao lưu TCVĐ Với lớp A1. Rèn kỹ năng Đi lùi khoảng 3m ( phòng TC).  

- VĐ bài hát " Mẹ ơi có biết". TC: Thi bật cao. Chơi tự chọn ( Khu 3)  

- Đọc bài đồng dao " Tay đẹp". TC: Xếp nhà. Chơi tự chọn  

* Tuần 4:- Quan sát cây xoài. TC: Bật qua suối nhỏ. Chơi tự chọn  

 

MT88 



- VĐ bài hát: Cái mũi. TC: Mèo đuổi chột. Chơi tự chọn  

- Trò chuyện về sở thích của bé. TC: Tìm bạn. Chơi tự do ( Khu 5)  

- Quan sát bầu trời. TC: Chuyền bóng. Chơi tự chọn  

- Nhặt lá cây trong sân trường. TC: Rồng rắn lên mây. Chơi tự chọn  

* Tuần 5:- Đọc bài đồng dao " Tay đẹp". TC: Hãy làm theo tôi. Chơi tự chọn  

- Trò chuyện về cảm xúc của bé. TC: giúp cô tìm bạn. Chơi tự chọn  

- Quan sát cây hồng xiêm. TC: Tung bóng. Chơi tự chọn (MT88)  

- Vẽ phấn trên sân ( Vẽ tự chọn). TC: Kéo co. Chơi tự chon  

- VĐ bài hát " Đôi và một". TC: Luồn luồn chăng dây. Chơi tự chọn  

Hoạt động 

chơi góc 

* Góc xây dựng 

- Lắp ghép hình các bạn 

- Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối. Góc xây dựng: xây ngôi nhà của bé 

* Góc gia đình 

Chơi đóng vai cô nuôi dưỡng- Nấu những món ăn trong ngày 20/10; 

*Góc tạo hình 

- Biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, trò chơi, vẽ, xếp hình; Vẽ khuôn 

mặt biểu lộ cảm xúc, dán khuôn mặt cảm xúc 

- Xem tranh - hình ảnh về một số cảm xúc; Xem tranh, ảnh trong sách và nói trạng thái cảm xúc Tìm cảm xúc, xúc xắc cảm xúc 

- Tô, vẽ hình người, bạn trai bạn gái; Gập giấy; Xé, cắt đường thẳng. Biết tết sợi đôi 

+Tô màu, vẽ, xé dán, nặn, cắt dán... tạo thành sản phẩm tạo hình như các bộ phận trên cơ thể, trang phục, mái tóc bạn trai bạn 

gái. bưu thiệp, quà tặng nhân ngày 20/10  

* Góc Âm nhạc 

+ Hát, vận động các bài hát theo chủ đề - sự kiện: Đôi và một, cái mũi, bông hồng tặng cô và mẹ, năm ngón tay ngoan 

- Yêu cầu: Con xuống rủ 1 bạn lên đây sau đó 2 bạn cùng hát cho cả lớp nghe 

- Tự lựa chọn được các nhạc cụ, dụng cụ( trống con, trống cơm, phách, mỏ...) để gõ đệm theo tiết tấu, nhịp điệu của bài hát Cái 

mũi, đôi và một 

* Góc toán- khám phá:  

Tạo các hình từ que tính, que kem, sỏi, đá, bông...thành hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật, ngôi sao, hình oval  

- Đếm các bô phận cơ thể, đếm bạn trai, bạn gái. So sánh số lượng các bộ phận trên cơ thể; Bài tập: tô màu bên nhiều hơn - ít 

hơn - bằng nhau, khoanh tròn bên có số lượng nhiều hơn - ít hơn - bằng nhau; Tìm số trong ngày sinh; Làm trong vở lqvt; chơi 

với bảng chun học toán….. 

- Xem sách, tranh ảnh,hình ảnh, vật thật và tìm hiểu tên gọi, đặc điểm của con người. 

- Làm sách về các bộ phận cơ thể, các giác quan trên cơ thể, sách tôi và những người bạn thân 

Làm bảng giới thiệu về bản thân 

* Góc STEAM 

Làm ống nghe điện thoại; Chuẩn bị: cốc giấy, dây nối, giấy màu, hồ dán 

MT63, 

MT58 



* Góc thực hành kĩ năng cuộc sống: Hoạt động trong phòng montessori: - Cách xử lý khi ho- hắt hơi. Cài khuy kéo khóa móc 

cài khuy bấm ( thứ 3 tuần 2)  

- Trẻ cố gắng thực hiện công việc được người lớn giao , hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu như: xếp bàn ghế, chia sách vở, bút, 

đồ chơi  
* Góc Văn học: 

- Nghe, hiểu nghĩa các từ khái quát: đồ gỗ dùng cá nhân 

- Ghép từ tương phản: Cao- thấp, gầy béo 

- Làm sách phân loại các bạn trong lớp theo tổ, tóc dài, tóc ngắn, cao, thấp... 

- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau (MT63)  
- Đọc thơ ca dao đồng dao, kể chuyện: Cái mũi, tay ngoan, gấu con bị sâu răng, cậu bé mũi dài; Đồng dao tay đẹp... (MT58)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

* Giờ ăn: Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm TP (Trên tháp dinh dưỡng). 

- Tổ chức bữa ăn và nhắc trẻ cầm bát thìa tự xúc cơm ăn, cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng từ tốn, không ăn nhồm nhoàm, không 

làm rơi vãi thức ăn. 

- Nhận biết những nguy hiểm vì cười đùa trong khi ăn.Nhận biết một số loại quả có hạt và cách ăn. 

*Giờ ngủ: Tổ chức cho trẻ ngủ 

- Mở các baì hát ru, nhạc nhẹ 

- Quan sát động viên, nhắc nhở trẻ ngủ 

* Giờ vệ sinh: 

+ Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng. Đi vệ sinh đúng nơi quy định yêu cầu: , con đi rửa tay sau đó đi rửa mặt 

+ Nhận biết phân biệt, sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật không đảm bảo VS ảnh hưởng đến SK (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh 

dưỡng, béo phì...) 

*Sau ngủ trưa  

- Tập theo nhạc dân vũ, các bài nhảy hiện đại  

 

Hoạt động 

chiều 

+ Tuần 1.- Giới thiệu về bản thân, - Xem tranh, ảnh, video về bộ phận cơ thể  

- Luyện kĩ năng đọc thơ theo hình thức nối tiếp bài thơ " Tay ngoan"; Bài tập giấy: Tìm điểm khác nhau của các bạn ;  

- Ôn kỹ năng bước lùi liên tiếp khoảng 3m. TC: Vũ điệu hoá đá  

- Làm bài trong vở tạo hình; TC: nhảy theo điệu nhạc  

- Làm bài trong vở tcht; TC: Ai chọn đúng nhất  

+ Tuần 2:- Rèn kỹ năng vận động bài hát " Cái mũi" ( Phòng ÂN). Trò chuyện về sở thích của bé; Làm bảng bé thích gì và 

không thích gì (cá nhân).  

- Ôn bài thơ " Tâm sự của cái mũi; TC: Kể tên những đồ ăn, đồ chơi bé thích; Kể tên những việc bé có thể làm;  

- Ôn bài hát " Cái mũi". TC: Vòng tròn tiết tấu  

- TC: Khoanh tròn những gì bé thích; Rèn trẻ kỹ năng Nói lời cảm ơn, xin lỗi  

- Làm bài trong vở LQVT; TC: Tô màu đồ ăn bé thích;  

+ Tuần 3: 

- Đọc cho trẻ nghe câu chuyện "Gấu con chia quà", TC: Gạch chéo đồ ăn bé không thích  

MT73 



- Rèn kĩ năng đọc thơ nối tiếp bài thơ " Mẹ của em"; TC: đi bước lùi.  

- Ôn kỹ năng bật cao. Tổ chức sinh nhật cho các bé tháng 10  

- Steam Làm robot có thể đứng được. TC: Ai thông minh hơn  

- Trang trí bưu thiệp chào mừng ngày PNVN 20/10  

+ Tuần 4: 

- Xem tranh, ảnh, video về các nơi nguy hiểm không được đến gần; TC: Tìm hành động nguy hiểm, chọn biểu tượng và gắn vào 

hành động nguy hiểm  
- Tập lồng tiếng câu chuyện: Gấu con bị sâu răng. TC: đoán xem ai ra ngoài  

- Ôn bài hát " Bạn có biết tên tôi". TC: Giai điệu vui  

- Trải nghiệm bóc lạc ; Rèn kĩ năng nói rõ ràng đủ câu  

- Củng cố xác định vị trí của đồ vật so với bạn khác; - VTV7 Kids: Những người bạn cầu vồng- Sáng tạo 102  

- Tuần 5: - Vẽ khuôn mặt biểu lộ cảm xúc, dán khuôn mặt cảm xúc. TC: Soi gương (MT73)  

- Tập lồng tiếng câu chuyện " Cậu bé mũi dài". TC: Nặn theo ý thích  

- ôn kỹ năng bật sâu. TC: Thi xem ai nhanh hơn  

- TC: Vẽ khuôn mặt cảm xúc. Tập Yoga Con rắn (Cobra Pose):  

- Cho trẻ nghe bài hát" Bông hồng tặng cô và mẹ". TC: Ai nhanh nhất  

* Thứ 6 hàng tuần tổ chức cho trẻ lao động vệ sinh- nêu gương cuối tuần. 

* Trả trẻ 

- Tổ chức, hướng dẫn trẻ chơi, cất lấy đồ chơi ở các góc, xếp gọn gàng đồ dùng đồ chơi trước khi ra về. 

- Rèn kĩ năng :Tự cài cúc, buộc dây giày ; Dạy trẻ kỹ năng đeo balo. .kĩ năng chào hỏi ông bà bố mẹ, người thân, chào các bạn 

khi về  

Chủ đề - Sự 

kiện  
Khám phá bản thân  Bí mật về cơ thể  Bé yêu mẹ  Thế giới cảm xúc  An toàn và bảo vệ cơ thể   

 


